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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày     tháng 02 năm 2025 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu 

trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025 - 2030 
   

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động Chữ thập đỏ ngày 03/6/2008;  

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07/01/2011 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động Chữ thập đỏ;  

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường 

lao động; 

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu Chữ thập 

đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu Chữ thập đỏ;  

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động;  

Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT ngày 31/3/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến 

lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái; 

Căn cứ Công văn số 801/TƯHCTĐ-TTDVNĐ ngày 10/12/2024 của Trung 

ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai mô 

hình tập huấn sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng tại thành phố Hải Phòng; 

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành kế hoạch tuyên truyền, 

đào tạo, tập huấn sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

giai đoạn 2025-2030, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, 

vai trò tầm quan trọng của công tác sơ cấp cứu nhằm góp phần giảm thiểu các 
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thương tích, nguy cơ tử vong trong tình huống tai nạn giao thông, cháy nổ, đuối 

nước, tai nạn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt,…góp phần xây dựng cộng đồng 

an toàn. 

2. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu 

cho các đối tượng (tổ chức, cá nhân) trong thành phố. 

3. Đưa công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn sơ cấp cứu trở thành việc làm 

thường xuyên, mang tính bền vững trên địa bàn thành phố. Vận động đông đảo người 

dân tham gia đào tạo, tập huấn sơ cấp cứu, để có kiến thức, kỹ năng cần thiết góp phần 

đảm bảo an toàn, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. 

4. Phấn đấu đến năm 2030, 50% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố cơ 

bản được đào tạo, tập huấn về kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu. Đối với các 

doanh nghiệp, 70% công nhân, người lao động phải được tập huấn kiến thức và kỹ 

năng sơ cấp cứu theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP; Thông tư 19/2016/TT-BYT.  

(Bảng phân bổ chỉ tiêu kèm theo).     

II. NỘI DUNG  

1. Đối tượng tuyên truyền, đào tạo, tập huấn sơ cấp cứu 

Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, lực lượng vũ 

trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trong 

thành phố. 

2. Nội dung tuyên truyền, đào tạo, tập huấn sơ cấp cứu 

- Sự cần thiết, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác sơ cấp cứu trong 

các tình huống tai nạn giao thông, cháy nổ, đuối nước, lao động sản xuất, sinh hoạt,... 

- Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền lợi, 

nghĩa vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong xây dựng cộng 

đồng an toàn, đào tạo, tập huấn về kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu. 

- Cung cấp kiến thức, kỹ năng, quy trình sơ cấp cứu ban đầu cho người dân. 

3. Hình thức và biện pháp thực hiện 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, 

trang thông tin điện tử, làm băng rôn, panô, áp phích, phát tờ rơi…; tổ chức các 

sự kiện, hội nghị, khóa đào tạo, tập huấn về kiến thức và kỹ năng sơ cấp ban đầu... 

Câu lạc bộ tình nguyện Chữ thập đỏ, câu lạc bộ thanh niên tình nguyện... có nhiệm 

vụ tuyên truyền đến các thành viên trong câu lạc bộ và nhân dân về sự cần thiết, 

ý nghĩa, vai trò của công tác sơ cấp cứu ban đầu, đồng thời vận động mọi người 

tích cực tham gia đào tạo, tập huấn về kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, trường học, lực lượng vũ 
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trang, doanh nghiệp… trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, 

đào tạo, tập huấn về kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu hàng năm, xác định chỉ tiêu, 

nhiệm vụ cụ thể, lập danh sách người đăng ký đào tạo, tập huấn của đơn vị mình, 

đồng thời có lịch đào tạo, tập huấn cụ thể hàng quý, năm gửi về Hội Chữ thập đỏ 

thành phố để tổng hợp và phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo Trung ương 

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức các lớp, khóa đào tạo, tập huấn sơ cấp cứu đạt 

kết quả cao. Khuyến khích các đơn vị tổ chức đào tạo, tập huấn thành nhiều đợt 

trong năm với quy mô vừa nhỏ, theo cụm xã, khu công nghiệp, từng doanh nghiệp 

để tạo thuận lợi cho người được đào tạo, tập huấn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức: 

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc, 

hiệu quả Kế hoạch này;  

- Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đào tạo, tập huấn kiến thức 

và kỹ năng sơ cấp cứu của cơ quan, đơn vị chuyển về Hội Chữ thập đỏ thành phố 

(Ban Chăm sóc sức khỏe, Hội Chữ thập đỏ thành phố, địa chỉ 51A đường Điện 

Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) vào tháng 10 

hàng năm để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố. 

Phân công cụ thể như sau: 

1. Hội Chữ thập đỏ thành phố 

- Là cơ quan Thường trực có trách nhiệm chủ động phối hợp, thường 

xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ 

hàng năm báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện. 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch trên cơ sở kế 

hoạch của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang, 

doanh nghiệp… trên địa bàn thành phố và triển khai thực hiện tổ chức các lớp đào 

tạo, tập huấn kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu. 

- Tham mưu sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả, tôn vinh, đề xuất cấp có 

thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong 

trào tuyên truyền, đào tạo, tập huấn kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu. 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ 

Việt Nam tổ chức các lớp, bố trí tập huấn viên của Hội tham gia vào các khóa đào 

tạo, tập huấn sơ cấp cứu đạt kết quả cao. Số lượng mỗi lớp tập huấn từ 25 đến 35 

học viên theo quy định của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.  

2. Công an Thành phố  

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch 
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và tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho lực 

lượng cảnh sát giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; tuyên truyền, 

hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức và các biện pháp, kỹ năng sơ 

cấp cứu; phối hợp diễn tập sơ cấp cứu trong phòng cháy chữa cháy, xây dựng 

phong trào toàn dân tham gia cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.  

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu 

kinh tế, Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ 

chức tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đào tạo, huấn luyện 

sơ cấp cứu cho công nhân, người lao động của doanh nghiệp trong các khu công 

nghiệp và trên địa bàn thành phố theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BYT. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch 

tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống tai 

nạn thương tích cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên theo Thông tư 

số 07/2014/TT-BGDĐT tại các trường học, cơ sở giáo dục trực thuộc. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng giáo dục cấp huyện phối hợp với Hội Chữ 

thập đỏ cùng cấp và Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức đào tạo, tập huấn kiến 

thức và kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh tại các 

trường học, cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xây dựng hướng dẫn, nội dung giảng dạy 

về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để đưa 

vào các chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức các khóa đào tạo, tập 

huấn sơ cấp cứu ban đầu dựa vào cộng đồng phù hợp với các đối tượng. 

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch 

tổ chức đào tạo, tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho các đơn vị trực thuộc, giao chỉ 

tiêu cụ thể cho từng đơn vị. 

5. Sở Y tế 

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông 

về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc đào tạo, tập huấn sơ cấp cứu ban đầu. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an thành phố, 

Ban Quản lý Khu kinh tế và các đơn vị chức năng có liên quan hướng dẫn, chỉ 

đạo, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra các cơ sở lao động, doanh nghiệp thực hiện đầy 

đủ các nội dung về sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc; trong đó thực hiện việc huấn 

luyện sơ cứu, cấp cứu hàng năm tại nơi làm việc theo quy định tại Thông tư số 

19/2016/TT-BYT. 
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- Chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt 

động của các tổ chức, cơ sở y tế đào tạo cấp chứng chỉ Y tế lao động, huấn luyện 

sơ cứu, cấp cứu thuộc phạm vi quản lý. 

6. Sở Giao thông vận tải 

- Chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe ô tô phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành 

phố tổ chức đào tạo tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho đội ngũ giáo viên 

dạy lái xe trên địa bàn thành phố theo Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT. 

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch 

tổ chức đào tạo, tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho các cán bộ, nhân viên và người 

lao động tại các Ban quản lý Bến xe, phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở, giao chỉ 

tiêu cụ thể cho từng đơn vị. 

- Đề nghị Văn phòng Ban an toàn giao thông thành phố phối hợp với Hội 

Chữ thập đỏ đẩy mạnh công tác truyền thông, tập huấn về phòng chống tai nạn giao 

thông trong các lĩnh vực quản lý. 

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Y tế, Công an thành 

phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra và 

đánh giá việc thực hiện đào tạo, tập huấn sơ cấp cứu trong các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp theo quy định. 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức đào tạo, tập huấn sơ cấp cứu 

ban đầu cho các cán bộ, nhân viên và người lao động tại các phòng, ban, trung 

tâm, đơn vị trực thuộc sở, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị. Phối hợp với Hội 

Chữ thập đỏ thành phố để thực hiện nội dung trên. 

- Có văn bản đề nghị các trường cao đẳng, đào tạo nghề phối hợp với Hội 

Chữ thập đỏ thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức đào tạo, tập huấn 

sơ cấp cứu ban đầu cho giảng viên, cán bộ, học sinh, sinh viên. 

8. Hiệp hội vận tải  

Chủ trì, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố xây dựng và triển khai kế 

hoạch tuyên truyền, đào tạo, tập huấn kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu người bị tai 

nạn giao thông, lao động, sinh hoạt cho đội ngũ lái xe, phụ xe tại các đơn vị kinh 

doanh vận tải trên địa bàn thành phố; căn cứ vào kế hoạch của Uỷ ban nhân dân 

thành phố, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị kinh doanh vận tải. 

9. Ban Quản lý Khu kinh tế 

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên 

quan quán triệt đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp về Nghị định số 

44/2016/NĐ-CP; Thông tư 19/2016/TT-BYT. 
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- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan 

hướng dẫn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp xây dựng lịch tổ chức đào 

tạo, tập huấn kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu hàng năm cho công nhân, người lao 

động trong đơn vị mình. 

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức triển khai các khóa đào 

tạo, tập huấn kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu tại doanh nghiệp. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công an thành 

phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên 

truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đào tạo, huấn luyện sơ cấp cứu 

cho công nhân, người lao động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp theo 

quy định. 

10. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, 

Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự cần 

thiết, ý nghĩa, vai trò của công tác sơ cấp cứu ban đầu trong các tình huống tai nạn 

giao thông, cháy nổ, đuối nước, lao động sản xuất, sinh hoạt… và các hoạt động 

sơ cấp cứu ban đầu cho người dân tại cộng đồng; tôn vinh các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong phong trào tuyên truyền, đào tạo, tập huấn kiến thức và 

kỹ năng sơ cấp cứu.         

11. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố  

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, 

đào tạo, tập huấn kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu hàng năm tại đơn vị mình và gửi 

kế hoạch về Hội Chữ thập đỏ thành phố để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân 

thành phố. 

- Giao chỉ tiêu cụ thể, hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, 

thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương 

phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn kiến 

thức và kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu. 

- Hỗ trợ kinh phí cho Hội Chữ thập đỏ cấp quận, huyện tổ chức tuyên truyền, 

đào tạo, tập huấn kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu theo kế hoạch của Uỷ ban nhân dân 

thành phố.  

12. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể 

- Phối  hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố đẩy mạnh tuyên truyền và giám 

sát việc thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Luật hoạt động 

Chữ thập đỏ, Luật An toàn, vệ sinh lao động; tuyên truyền, vận động cán bộ, 

hội viên, tình nguyện viên ... nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan 
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trọng của hoạt động sơ cấp cứu ban đầu và tích cực tham gia các lớp tập huấn tại 

cộng đồng. 

- Chỉ đạo các đoàn thể cấp dưới phối hợp với Hội Chữ thập đỏ đồng cấp xây 

dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, đào tạo tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp 

cứu cho cán bộ, người lao động, hội viên tại đơn vị và cộng đồng theo các quy định 

hiện hành. Bố trí cán bộ, hội viên phù hợp để đào tạo thành lực lượng Tập huấn 

viên, hướng dẫn viên phục vụ cho việc tổ chức các khóa tập huấn tại thành phố.  

13. Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố 

- Chỉ đạo Liên đoàn lao động các quận, huyện, các công đoàn ngành, công 

đoàn các khu công nghiệp thành phố phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố cùng 

cấp tích cực tuyên truyền, hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng 

lao động hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức và kỹ 

năng sơ cấp cứu ban đầu cho đoàn viên, công nhân và người lao động tại doanh 

nghiệp. Lồng ghép tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu vào chương trình tập huấn chính 

sách pháp luật cho cán bộ, công nhân, đoàn viên và người lao động, phấn đấu tối 

thiểu 20 lớp trong 01 năm. 

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức tập huấn kiến thức và 

kỹ năng sơ cấp cứu cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách. 

14. Đề nghị Trung tâm Dịch vụ nhân đạo Trung ương Hội Chữ thập 

đỏ Việt Nam 

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức triển khai đào tạo, 

tập huấn sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng theo kế hoạch của Uỷ ban nhân dân thành 

phố; xây dựng quy trình tập huấn, tổ chức lớp học tập huấn sơ cấp cứu. 

- Bố trí tập huấn viên; các tài liệu, dụng cụ, vật dụng và trang thiết bị phục 

vụ đào tạo, tập huấn sơ cấp cứu. 

- Ký kết các hợp đồng, cung cấp hóa đơn, chứng từ liên quan cho các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố làm hồ sơ 

thanh quyết toán các lớp học. 

- Cấp giấy chứng nhận cho các học viên tham gia lớp, khóa huấn luyện sơ 

cấp cứu theo đúng các quy định của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và 

pháp luật có liên quan. 

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

- Một phần nguồn kinh phí từ ngân sách thành phố và các quận, huyện 

trong kế hoạch chi thường xuyên hàng năm thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm 

của Uỷ ban nhân dân thành phố giao. 

- Nguồn đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định; 
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đóng góp tự nguyện của người dân và các nguồn hợp pháp khác. 

Trên đây là kế hoạch của Uỷ ban nhân dân thành phố về tuyên truyền, đào 

tạo, tập huấn kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu trên địa bàn thành phố giai đoạn 

2025-2030. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, 

các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố; các cơ quan, 

đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời bằng văn bản gửi Hội Chữ thập đỏ thành 

phố để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.  
 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (b/c); 

- TT TU, TT HĐND thành phố (b/c); 

- CT, các PCT Uỷ ban nhân dân thành phố;  

- UB MTTQ Việt Nam thành phố; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- Các thành uỷ, quận ủy, huyện ủy; 

- UBND các quận, huyện, thành phố; 

- CVP, các PCVP; 

- Phòng NC&KTGS; 

- CV: YT; 

- Lưu: VT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Khắc Nam 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

Phụ lục 1: BẢNG CHỈ TIÊU LỚP TẬP HUẤN SƠ CẤP CỨU CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH ĐOÀN THỂ THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2025 - 2030 

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH - UBND ngày    tháng    năm 2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

TT Đơn vị tổ chức 

Số lớp tập huấn 

Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030 

1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 6 7 8 9 9 9 

2 Sở Giao thông vận tải 9 10 11 12 12 12 

3 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3 3 4 4 4 4 

4 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 15 18 18 18 18 

5 Ban Quản lý Khu kinh tế 80 100 120 140 160 180 

6 Công an Thành phố 6 7 8 9 10 11 

7 Liên đoàn Lao động Thành phố 3 3 4 4 4 4 

8 Hiệp hội vận tải  9 10 11 12 13 14 
 

Chú ý: Mỗi lớp đào tạo, tập huấn kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu: từ 25 đến 35 học viên 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

Phụ lục 2: BẢNG CHỈ TIÊU LỚP TẬP HUẤN SƠ CẤP CỨU CỦA UBND CÁC QUẬN, HUYỆN GIAI ĐOẠN 2025 - 2030 

(Kèm theo Kế hoạch số:    /KH - UBND ngày    tháng    năm 2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 
 

TT Đơn vị tổ chức 
Số lớp tập huấn 

Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030 

1 Quận Hồng Bàng  13 26 26 26 26 26 

2 Quận Lê Chân 10 20 20 20 20 20 

3 Quận Ngô Quyền 11 22 22 22 22 22 

4 Quận Kiến An 13 26 26 26 26 26 

5 Quận Hải An 11 22 22 22 22 22 

6 Quận Đồ Sơn 9 18 18 18 18 18 

7 Quận Dương Kinh 9 18 18 18 18 18 

8 Huyện An Dương 13 26 26 26 26 26 

9 Huyện Thủy Nguyên 24 48 48 48 48 48 

10 Huyện An Lão 20 40 40 40 40 40 
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TT Đơn vị tổ chức 
Số lớp tập huấn 

Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030 

11 Huyện Cát Hải 15 30 30 30 30 30 

12 Huyện Kiến Thụy 19 38 38 38 38 38 

13 Huyện Tiên Lãng 22 44 44 44 44 44 

14 Huyện Vĩnh Bảo 23 46 46 46 46 46 

15 Huyện Bạch Long Vĩ 1 2 2 2 2 2 

Chú ý: Mỗi lớp đào tạo, tập huấn kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu: từ 25 đến 35 học viên 
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